
Biểu 01/TB-H

Số cơ sở
Lao động 

(người)

Doanh thu 

(triệu đồng)

Doanh thu bình 

quân/1 cơ sở 

(triệu đồng)

A B C 1 2 3 4

Tổng số 0 10.215 15.426 3.043.686,22 297,96

1. Chia theo khu vực 0

     - Thành thị 01 0 8.060 11.799 2.490.796,63 309,03

     - Nông thôn 02 0 2.155 3.627 552.889,58 256,56

2. Chia theo vùng địa lý 0

     - Đồng bằng, Trung du 01 0 9.498 14.320 2.860.082,35 301,12

     - Miền núi 02 0 717 1.106 183.603,87 256,07

     - Vùng cao, Hải đảo 03 0

3. Chia theo ngành kinh tế 0

     B. Khai khoáng B 1 16 60 47.270,00 2.954,38

          B08. Khai khoáng khác B08 2 16 60 47.270,00 2.954,38

     C. Công nghiệp chế biến, chế tạo C 1 1.160 2.086 350.739,94 302,36

          C10. Sản xuất chế biến thực phẩm C10 2 301 509 66.021,31 219,34

          C11. Sản xuất đồ uống C11 2 119 149 15.325,50 128,79

          C13. Dệt C13 2 36 51 8.116,30 225,45

          C14. Sản xuất trang phục C14 2 199 298 43.145,69 216,81

          C15. Sản xuất da và các sản phẩm có liên 

quan C15 2 4 9 1.802,60 450,65

          C16. Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, 

tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản 

phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện C16 2 33 66 10.418,50 315,71

          C17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy C17 2 5 8 773,70 154,74

          C18. In, sao chép bản ghi các loại C18 2 9 15 2.565,60 285,07

          C20. Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất C20 2 1 2 244,00 244,00

          C21. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu C21 2 1 1 49,00 49,00

          C23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim 

loại khác C23 2 29 263 43.827,70 1.511,30

          C25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 

(trừ máy móc, thiết bị) C25 2 240 421 94.793,52 394,97

          C31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế C31 2 182 292 63.474,52 348,76

          C33. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy 

móc và thiết bị C33 2 1 2 182,00 182,00

     F. Xây dựng F 1 130 1.029 216,00 1,66

          F41. Xây dựng nhà các loại F41 2 120 978 216,00 1,80

          F43. Hoạt động xây dựng chuyên dụng F43 2 10 51

     G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, 

xe máy và xe có động cơ khác G 1 5.721 7.074 1.858.665,06 324,88

          G45. Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe 

có động cơ khác G45 2 332 482 89.034,31 268,18

          G46. Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 

có động cơ khác) G46 2 190 287 121.634,28 640,18
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          G47. Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác) G47 2 5.199 6.305 1.647.996,47 316,98

     H. Vận tải kho bãi H 1 602 918 158.389,12 263,10

          H49. Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải 

đường ống H49 2 438 461 73.963,22 168,87

          H50. Vận tải đường thủy H50 2 141 434 83.021,00 588,80

          H52. Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho 

vận tải H52 2 23 23 1.404,90 61,08

     I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống I 1 1.387 2.541 428.550,81 308,98

          I55. Dịch vụ lưu trú I55 2 97 171 22.754,78 234,59

          I56. Dịch vụ ăn uống I56 2 1.290 2.370 405.796,03 314,57

     J. Thông tin và truyền thông J 1 35 57 7.338,42 209,67

          J61. Viễn thông J61 2 35 57 7.338,42 209,67

     K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo 

hiểm K 1 15 20 3.276,60 218,44

          K64. Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo 

hiểm và bảo hiểm xã hội) K64 2 15 20 3.276,60 218,44

     L. Hoạt động kinh doanh bất động sản L 1 280 282 8.849,24 31,60

          L68. Hoạt động kinh doanh bất động sản L68 2 280 282 8.849,24 31,60

     M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ M 1 70 107 14.727,10 210,39

          M73. Quảng cáo và nghiên cứu thị trường M73 2 10 23 3.444,00 344,40

          M74. Hoạt động chuyên môn, khoa học và 

công nghệ khác M74 2 59 82 11.129,10 188,63

          M75. Hoạt động thú y M75 2 1 2 154,00 154,00

     N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ N 1 98 158 15.739,78 160,61

          N77. Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm 

người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia 

đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính N77 2 59 108 10.415,90 176,54

          N82. Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn 

phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác N82 2 39 50 5.323,88 136,51

     P. Giáo dục và đào tạo P 1 4 16 3.114,50 778,63

          P85. Giáo dục và đào tạo P85 2 4 16 3.114,50 778,63

     Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội Q 1 45 123 23.553,50 523,41

          Q86. Hoạt động y tế Q86 2 45 123 23.553,50 523,41

     R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí R 1 29 74 20.386,16 702,97

          R93. Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí R93 2 29 74 20.386,16 702,97

     S. Hoạt động dịch vụ khác S 1 623 881 102.869,99 165,12

          S95. Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân 

và gia đình S95 2 209 269 32.868,94 157,27

          S96. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác S96 2 414 612 70.001,05 169,08


